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Abstract: This study was conducted to answer the question of whether the existence of the 

shadow economy promotes the exploitation of natural resources and causes environmental 

pollution in Vietnam. The evidence from the autoregressive distributed lag approach shows that 

the shadow economy: (i) increases the demand for natural resources in the long run; (ii) increases 

CO2 emissions in the short term, but improves environmental pollution in the long term. In 

addition, economic growth positively promotes consumption of natural resources and 

environmental pollution, while human development helps limit environmental degradation. Based 

on the findings of the study, the authors suggest some policies to help enhance sustainable 

development in Vietnam 
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Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm trả lời cho câu hỏi liệu sự tồn tại của kinh tế ngầm có 

thúc đẩy khai thác tài nguyên thiên nhiên và gây ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hay không. Bằng 

chứng thu được từ kỹ thuật ước lượng tự hồi quy phân phối trễ cho thấy kinh tế ngầm: (i) Làm 

tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong dài hạn; (ii) Làm tăng lượng khí thải CO2 trong 

ngắn hạn, nhưng lại cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường trong dài hạn. Ngoài ra, với vai trò là 

biến kiểm soát, tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến thúc đẩy tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên lẫn 

ô nhiễm môi trường, trong khi phát triển con người sẽ giúp hạn chế sự suy thoái môi trường. Trên cơ sở 

các phát hiện, nghiên cứu gợi mở một số chính sách giúp thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam.  

Từ khóa: Kinh tế ngầm, tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững, 

Việt Nam. 

1. Giới thiệu* 

Những hoạt động kinh tế bị che giấu khỏi 

các cơ quan chính thức vì mục đích quản lý, thể 

chế và tài chính được gọi là “kinh tế ngầm” và 

gần như tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế 

giới. Trên thực tế, có sự tồn tại của cấu trúc nền 

kinh tế kép gồm các các hoạt động kinh tế được 

ghi nhận thông qua hệ thống kế toán quốc gia 

(NAS) và các hoạt động kinh tế ngoài tầm kiểm 

soát của các cơ quan quản lý quốc gia. Ngoài 

ra, có rất nhiều khái niệm về kinh tế ngầm và 

các phương pháp đo lường chưa được thống 

nhất (Caridi & Passerini, 2001; Schneider & 

Enste, 2000).  

Ở lĩnh vực nghiên cứu này, có hai xu hướng 

rất rõ nét. Thứ nhất, phần lớn các tài liệu kinh tế 

điều tra bản chất và quy mô của kinh tế ngầm 

(Bajada & Schneider, 2005; Kiani và cộng sự, 

________ 
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2015) cũng như khám phá hậu quả và tác động 

của nó đối với các chỉ số kinh tế vĩ mô khác 

nhau (Canh & Thanh, 2020; Goel & Saunoris, 

2014; Torgler & Schneider, 2009). Thứ hai, hầu 

hết các nghiên cứu hiện có trong lĩnh vực này 

đều thực hiện ở bối cảnh của các nước phát 

triển và chỉ có một số ít nghiên cứu xem xét sâu 

các hoạt động phi chính thức ở các nước đang 

phát triển (Bajada và Schneider, 2005; Din và 

cộng sự, 2016). Trong khi đó, trái ngược với tỷ 

trọng tương đối thấp của các nước thu nhập cao 

(20%), các hoạt động “bóng tối” ở các nước thu 

nhập thấp như châu Phi cận Sahara, châu Mỹ 

Latin và Caribe, hay các nước đang phát triển, 

mới nổi ở châu Á đều có quy mô gần gấp đôi 

(xấp xỉ 36%). 

Phần lớn cho rằng nền kinh tế ngầm đại 

diện cho khoảng 1/3 sản lượng thế giới, do đó 

tạo ra những thách thức nghiêm trọng đối với 

việc đạt được sự bền vững về môi trường 

(Alvarado và cộng sự, 2022). Nhưng các kết 

quả thực nghiệm vẫn chưa có sự nhất quán và 

đòi hỏi những nghiên cứu đa chiều hơn. Chẳng 

hạn,  Canh và cộng sự (2019) xác định mối 
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quan hệ giữa ô nhiễm môi trường và kinh tế 

ngầm là tích cực ở các nền kinh tế có thu nhập 

cao, trong khi nó có tác động tiêu cực ở các 

nước có thu nhập thấp và trung bình. Trong khi 

đó, Baloch và cộng sự (2022), Biswas và cộng 

sự (2012) lại cho rằng mức độ cao hơn của nền 

kinh tế “bóng tối” dẫn đến suy thoái môi trường 

ở các nước đang phát triển như Pakistan. Trong 

các nghiên cứu thực nghiệm, việc điều tra tác 

động của nó đối với các vấn đề môi trường vẫn 

còn tương đối mới và hạn chế, đặc biệt ở các 

nước đang phát triển (Baloch và cộng sự, 

2022). Từ đó, nền kinh tế phi chính thức nên 

nhận được sự quan tâm từ các ban ngành vì nó 

có mối liên hệ trực tiếp với sự suy thoái môi 

trường. 

Mặc dù Việt Nam thuộc các nước đang phát 

triển nhưng tỷ trọng các hoạt động kinh tế ngầm 

thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia trong 

khu vực. Các năm gần đây, Medina và 

Schneider (2019) ghi nhận giá trị trung bình của 

nền kinh tế ngầm trên GDP của Việt Nam đều 

dưới 15%. Thậm chí, các nghiên cứu về sự 

tương tác giữa các hoạt động kinh tế ngầm và 

các ảnh hưởng môi trường ở Việt Nam gần như 

khan hiếm. Vì thế, mục đích của nghiên cứu 

này là tiến hành xem xét mối quan hệ giữa sự 

phát triển của kinh tế ngầm, việc khai thác 

nguồn tài nguyên thiên nhiên và tình trạng ô 

nhiễm môi trường ở Việt Nam trong giai đoạn 

1990-2018 thông qua sử dụng kỹ thuật ước lượng 

tự hồi quy phân phối trễ. 

2. Lược khảo cơ sở lý thuyết 

Hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm sử 

dụng giả thuyết đường cong môi trường 

Kuznets (EKC) được phát triển từ Kuznets 

(1955) để làm cơ sở lý thuyết cho các nghiên 

cứu về mối quan hệ giữa các biến số kinh tế và 

các chỉ số môi trường (Dada và cộng sự, 2021; 

Ulucak và Bilgili, 2018). EKC cho thấy rằng ở 

mức độ phát triển ban đầu, chất lượng của môi 

trường giảm dần. Sau đó, chất lượng môi 

trường được cải thiện khi nền kinh tế phát triển. 

Chaudhuri và Mukhopadhyay (2006) đã trình 

bày một khung cân bằng chung ba khu vực 

bằng cách tính đến khu vực phi chính thức, với 

điều kiện là nó cung cấp đầu vào trung gian cho 

khu vực chính thức để có những tác động đáng 

kể đến các chính sách môi trường khác nhau. 

Nghiên cứu này quan niệm rằng khu vực chính 

thức phải chịu thuế phát thải ô nhiễm khi vượt 

qua mức ô nhiễm giới hạn cho phép theo xác 

định của cơ quan quản lý liên quan. Do đó, 

nhằm thoát khỏi những hạn chế đó, việc sử 

dụng sản lượng từ khu vực phi chính thức trong 

khu vực chính thức ngày càng gia tăng tạo ra 

mức tổng ô nhiễm và mở rộng sự không nhất 

quán giữa giới hạn ô nhiễm thực tế và cho phép. 

Mặc dù có một cuộc chạy đua quyết liệt 

nhằm nghiên cứu về kinh tế ngầm nhưng vẫn có 

ít nghiên cứu thực nghiệm cung cấp kết quả về 

mối liên hệ ba bên giữa kinh tế ngầm, dấu chân 

sinh thái (EF) và ô nhiễm môi trường. Trong 

nghiên cứu này, EF được sử dụng như một chỉ 

số về mức độ nhu cầu khai thác và sử dụng các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nghiên cứu của 

Qayyum và cộng sự (2021) đã xem xét tác động 

của kinh tế ngầm đến EF của một số quốc gia 

Nam Á và nhấn mạnh rằng kinh tế ngầm tại 

Pakistan, Sri Lanka, Nepal và Ấn Độ làm tăng 

nhanh quá trình suy thoái môi trường. Hay ở 

Thổ Nhĩ Kỳ, Köksal và cộng sự (2020) đã điều 

tra vai trò của kinh tế ngầm trong mức độ EF từ 

năm 1961-2014, cứ 1% thay đổi trong các hoạt 

động kinh tế ngầm dẫn đến thay đổi 1,008% 

trong EF. Còn với tập dữ liệu bảng của 95 quốc 

gia trong khoảng thời gian 1990-2018, 

Alvarado và cộng sự (2022) nhìn nhận rằng các 

tác động tiêu cực của nền kinh tế phi chính thức 

đối với EF là tích lũy theo thời gian, do đó gây 

rủi ro cho tính bền vững của môi trường. Từ đó, 

ta thấy rằng sự hiện diện của kinh tế ngầm là 

một trong những nguyên nhân của ô nhiễm môi 

trường, bắt nguồn từ việc khai thác và sử dụng 

các tài nguyên thiên nhiên kém hiệu quả của 

các tác nhân trên thị trường phi chính thức 

(Chen và cộng sự, 2018). 

Bên cạnh đó, khoảng trống nghiên cứu về 

mối liên hệ trực tiếp giữa kinh tế ngầm và ô 

nhiễm môi trường ở các khu vực trên thế giới 

vẫn còn tồn tại bởi những kết quả không đồng 

nhất, gây tranh cãi. Một mặt, Imamoglu 

(2018) đã nhận định nền kinh tế phi chính 

thức như một yếu tố quyết định chất lượng 

môi trường ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tương tự đối với 

Mexico, việc kiểm soát quy mô của nền kinh 

tế phi chính thức là một bước quan trọng để 

cắt giảm mức độ ô nhiễm không khí 

(Blackman và cộng sự, 2006). Tại châu Á, 

Minh (2020) sử dụng mẫu gồm 22 nước đang 

phát triển để điều tra tác động của kinh tế 
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ngầm đến ô nhiễm không khí thông qua áp 

dụng phương pháp GMM và hiệu ứng cố 

định; kết quả cho thấy ô nhiễm không khí có 

liên quan tích cực đến các hoạt động phi 

chính thức của các doanh nghiệp. Hay tại 

Trung Quốc, nghiên cứu của Pang và cộng sự 

(2020) cho thấy điều tương tự khi sử dụng 

ước tính dữ liệu bảng trong khoảng thời gian 

từ năm 2000-2016. 

Mặt khác, nghiên cứu của Elgin và Oztunali 

(2014) điều tra giai đoạn 1999-2009 cho thấy 

mối quan hệ hình chữ U ngược giữa nền kinh tế 

phi chính thức và ô nhiễm môi trường ở 152 

quốc gia. Điều này thể hiện các hoạt động phi 

chính thức diễn ra ở mức thấp và cao có liên 

quan đến mức độ ô nhiễm môi trường thấp, 

trong khi mức độ phi chính thức trung bình có 

liên quan đến mức độ ô nhiễm môi trường cao 

hơn. Nkengfack và cộng sự (2021) cũng kiểm 

tra thực nghiệm quy mô của nền kinh tế bóng 

tối ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng môi 

trường ở 22 quốc gia châu Phi cận Sahara trong 

giai đoạn 1991-2015, khẳng định có mối quan 

hệ tiêu cực giữa quy mô của nền kinh tế ngầm 

và phát thải CO2 cả trong dài hạn và ngắn hạn, 

nhưng tác động này chỉ có ý nghĩa thống kê 

trong phạm vi phân khúc của các quốc gia có 

thu nhập trung bình thấp. Đặc biệt, không có 

bằng chứng cho thấy nền kinh tế bóng tối làm 

tăng suy thoái môi trường trong khu vực này. 

Sự thiếu nhất quán trong kết quả của các bối 

cảnh khác nhau là nguồn động lực để nghiên 

cứu này tiến hành xem xét các mối quan hệ này 

trong bối cảnh Việt Nam. 

2. Mô hình, dữ liệu và phương pháp nghiên 

cứu 

2.1. Mô hình và nguồn dữ liệu 

Mục đích của nghiên cứu này là khám phá 

sự thay đổi quy mô khu vực kinh tế ngầm sẽ 

ảnh hưởng như thế nào đến tiêu thụ tài nguyên 

thiên nhiên và chất lượng môi trường ở Việt 

Nam. Để đạt được mục đích nghiên cứu, bài 

viết còn phân tích sự tác động này trong bối 

cảnh của tăng trưởng kinh tế và phát triển con 

người đóng vai trò làm biến kiểm soát. Do vậy, 

mô hình nghiên cứu ban đầu được đề xuất 

như sau: 

0 1 2 3EF . .ln . Dt t t t tSE GDP H I u   = + + + +
 

     (Mô hình 1) 

0 1 2 3ln 2 . .ln . Dt t t t tCO SE GDP H I u   = + + + +   

(Mô hình 2) 

Trong đó, t phản ánh thời gian nghiên cứu 

từ 1990-2018, u là sai số. Nguồn dữ liệu và 

bảng mô tả chi tiết các biến được thể hiện trong 

Bảng 1. Hai biến số (GDP và CO2) được 

chuyển sang dạng logarit để làm phẳng dữ liệu 

và đồng nhất về mặt ý nghĩa khi giải thích kết 

quả ước lượng. 

Bảng 1: Nguồn dữ liệu và nội dung các biến số 

Tên biến Cách đo lường Đơn vị tính Nguồn dữ liệu 

SE 
Đại diện cho quy mô kinh tế ngầm; được đo lường bằng tỷ lệ 

quy mô khu vực kinh tế ngầm so với khu vực kinh tế chính thức 
% 

Quỹ Tiền tệ 

Thế giới 

EF 
Đại diện cho nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên; được 

đo lường bằng chỉ số EF 

gha per 

capita 

Global Footprint 

Network 

CO2 
Đại diện cho ô nhiễm môi trường; được đo lường bằng tổng 

lượng khí thải CO2 
tỷ metric ton 

Ngân hàng 

Thế giới 

GDP 
Đại diện cho tăng trưởng kinh tế; được đo lường bằng GDP 

bình quân đầu người (theo giá cố định năm 2010) 
USD 

Ngân hàng 

Thế giới 

HDI 
Đại diện cho phát triển con người; được đo lường bằng chỉ 

số human development index 
điểm số Liên Hợp Quốc 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả. 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này ứng dụng phương pháp ước 

lương tự hồi quy phân phối trễ (ARDL) do 

Pesaran và Shin (1995) đề xuất. Minh họa khái 

quát mô hình 1 dưới dạng mô hình ARDL(p,q) 

như sau: 
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 (Mô hình 3) 

Trong đó: β1, β2, β3 là hệ số tác động trong 

dài hạn của từng biến độc lập; α1, α2, α3, α4 là hệ 

số tác động trong ngắn hạn của từng biến độc 

lập; p, q là độ trễ tối ưu của từng biến trong 

mô hình.  

Theo đó, trong bước đầu tiên, nghiên cứu sẽ 

kiểm định tính dừng của các biến bằng 2 

phương pháp phổ biến hiện nay gồm phương 

pháp ADF do Dickey và Fuller (1981) đề xuất, 

và phương pháp PP do Phillips và Perron 

(1988) đề xuất. Sau đó, nghiên cứu sẽ kiểm 

định hiện tượng đồng liên kết giữa các biến số 

bằng phương pháp kiểm định đường bao 

(bound testing) do Pesaran và cộng sự (2001) 

giới thiệu. Trong trường hợp kết quả kiểm định 

tính dừng cung cấp thông tin là các biến không 

dừng đồng thời ở cùng một bậc (tức là cùng ở 

chuỗi dữ liệu gốc, hoặc cùng chuỗi dữ liệu sai 

phân), đồng thời kết quả kiểm định đường bao 

cung cấp bằng chứng có xuất hiện hiện tượng 

đồng liên kết giữa các biến số, khi đó mô hình 3 

sẽ được ước lượng dưới dạng mô hình hiệu 

chỉnh sai số (ECM), minh họa như sau: 
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               (Mô hình 4) 

Theo Pesaran và Shin (1995), nếu giá trị 

ước lượng của tham số ϕi mang dấu âm, nhỏ 

hơn 1 và có ý nghĩa thống kê thì nó biểu diễn 

cho khả năng tự điều chỉnh của biến EF về 

trạng thái cân bằng trong dài hạn sau những “cú 

sốc” có thể xảy ra trong ngắn hạn của các biến 

độc lập. Ngược lại, nếu tham số này dương 

hoặc không có ý nghĩa thống kê thì kết quả ước 

lượng thu được từ kỹ thuật ARDL đều không 

đủ độ tin cậy. 

Cuối cùng, nghiên cứu áp dụng trình tự 

kiểm định nhân quả Granger do Toda và 

Yamamoto (1995) đề xuất để khám phá mối 

quan hệ nhân quả giữa các cặp biến số trong mô 

hình, được minh hoạ như sau: 

max max

0 1 2 1 2 1

1 1 1 1

. . . .
d dk k

t i t i i t j i t i i t j t

i j k i j k

EF EF EF SE SE     − − − −

= = + = = +

= + + + + +      (Mô hình 5) 

max max

0 1 2 1 2 2

1 1 1 1

. . . .
d dk k

t i t i i t j i t i i t j t

i j k i j k

SE SE SE EF EF     − − − −

= = + = = +

= + + + + +      (Mô hình 6) 

Trong đó, k là độ trễ tối ưu của các biến 

trong mô hình VAR, dmax = k + h, với h là số 

lượng đồng liên kết. Biến SE được xem là có 

mối quan hệ nhân quả một chiều với biến EF 

khi 
1 0i  với mọi i. Nếu đồng thời cả 

1 0i 

và 
1 0i   với mọi i, khi đó ta có thể nói giữa SE 

và EF có mối quan hệ nhân quả Granger hai 

chiều. Trình tự và cách làm để phân tích tác 

động của kinh tế ngầm đến ô nhiễm môi trường 

cho mô hình 2 cũng được nghiên cứu lập luận 

tương tự như mô hình 1.  

Bảng 2: Thống kê mô tả 

Tên biến Giá trị trung bình Sai số Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 

SE 16,30 3,56 11,59 22,98 

EF 1,29 0,47 0,71 2,27 

CO2 91,73 58,09 21,19 206,66 

GDP 1.039,46 457,40 433,28 1.964,47 

HDI 0,602 0,069 0,475 0,698 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả. 
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3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Kết quả nghiên cứu 

Thống kê mô tả 
Nhìn chung, sau đường lối đổi mới quản lý 

nền kinh tế năm 1986, kinh tế Việt Nam đã có 
sự thay đổi căn bản, từng bước thoát khỏi tình 
trạng trì trệ, chuyển từ phát triển nông nghiệp 
sang phát triển công nghiệp, tiến lên hiện đại. 
Thu nhập bình quân đầu người đã tăng gấp 5 
lần từ 433,28 lên 1.964,48 USD năm 2018. 
Cùng lúc đó, việc quản lý khu vực kinh tế ngầm 
cũng ngày càng hiệu quả, đã giảm từ 22,98% 

năm 1990 xuống 11,59% năm 2018. Sự phát 
triển nhanh của nền kinh tế cũng đặt ra những 
vấn đề mới cho Việt Nam, điển hình là tình 
trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng 
và sự cạn kiệt của nhiều nguồn tài nguyên thiên 
nhiên. Năm 1990, tổng lượng khí thải CO2 chỉ ở 
mức 21,20 đã tăng lên 206,66 tỷ metric ton năm 
2018. Tương tự, Việt Nam cũng đã bước vào 
giai đoạn thâm hụt sinh thái, khi mà nhu cầu 
cho tài sản sinh thái đã lớn hơn năng lực sinh 
học của tự nhiên. Thống kê mô tả các biến số 
được minh họa trong Bảng 2. 

Bảng 3: Kết quả kiểm định tính dừng các biến trong mô hình 

Tên biến 
Kiểm định ADF Kiểm định PP 

Bậc gốc Bậc sai phân Bậc gốc Bậc sai phân 

SE -0,023 -5,172*** -0,182 -4,894*** 

EF -1,604 -5,816*** -1,421 -5,997*** 

lnCO2 -1,137 -7,056*** -1,544 -6,644*** 

lnGDP -3,524* -2,821 -1,260 -3,526* 

HDI -0,271 -9,338*** -0,182 -17,61*** 

 Ghi chú: Cả hai kiểm định được thực hiện với giả định các biến có hệ số chặn (intercept), 

có xu hướng (trend). ***,* tương ứng với các mức ý nghĩa thống kê là 1%, 10%. 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả. 

Kiểm định tính dừng 
 Chuỗi dữ liệu về kinh tế thường là những 

chuỗi dữ liệu không dừng (Nelson và Plosser, 
1982). Do vậy, khi phân tích các biến số theo 
chuỗi thời gian, cần phải kiểm định tính dừng 
để tránh kết quả ước lượng bị thiên lệch. Áp 
dụng hai kỹ thuật kiểm định tính dừng phổ biến 
nhất hiện nay, Bảng 3 cung cấp kết quả đồng 
nhất cho tất cả các biến trong mô hình. Theo đó, 
4 biến số gồm SE, EF, lnCO2 và HDI đều dừng 
ở chuỗi sai phân (bậc 1), riêng biến lnGDP 
dừng ở chuỗi gốc (bậc 0). Theo Pesaran và Shin 
(1995), khi trong mô hình không có biến số nào 
dừng ở chuỗi sai phân bậc 2 thì điều kiện áp 
dụng được phương pháp ước lượng ARDL là 
thỏa mãn.  

Kiểm định đồng liên kết trong dài hạn 

Ngoài điều kiện về tính dừng, để áp dụng 
phương pháp ARDL đòi hỏi các biến số phải có 
mối quan hệ đồng liên kết trong dài hạn. 
Pesaran và cộng sự (2001) giới thiệu phương 
pháp kiểm định đường bao để kiểm tra hiện 
tượng này. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp 
này và kết quả kiểm định được trình bày trong 
Bảng 4. Theo đó, trong mô hình 1, giá trị của 
thống kê F = 4,142 lớn hơn giá trị tới hạn của 
đường bao trên (= 3,77) ở mức ý nghĩa 10%. 
Kết quả này hàm ý bác bỏ giả thuyết trống (H0: 

Các biến số không có quan hệ đồng liên kết), 
chấp nhận giả thuyết đối (H1: Các biến số có 
quan hệ đồng liên kết). Tương tự, trong mô 
hình 2, cả hai loại kiểm định sử dụng thống kê 
F và thống kê t đều ủng hộ cho kết luận bác bỏ 
giả thuyết H0 ở mức ý nghĩa 5%. Như vậy, cả 
mô hình 1 và 2 đều xảy ra hiện tượng đồng liên 
kết giữa các biến số. 

Ước lượng tác động trong ngắn hạn và dài 
hạn 

Khi hai điều kiện để áp dụng phương pháp 
ARDL được thỏa mãn, theo gợi ý của Pesaran 
và Shin (1995), nghiên cứu sử dụng kỹ thuật 
ECM để ước lượng các tác động trong ngắn hạn 
và dài hạn. Kết quả ước lượng cho mô hình 1 
được trình bày trong cột thứ nhất, mô hình 2 
được thể hiện trong cột thứ 2 ở Bảng 5. 

Phân tích tác động của kinh tế ngầm đến sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam, kết 
quả thực nghiệm thu được từ mô hình 1 cho 
thấy biến ECT(-1) = -0,618 và có ý nghĩa thống 
kê, hàm ý rằng biến EF có khả năng tự điều 
chỉnh về trạng thái cân bằng trong dài hạn. 
Phân tích chi tiết hơn, trong dài hạn biến SE 
mang dấu dương (= 0,144) và có ý nghĩa thống 
kê ở mức 5%, đây là bằng chứng cho thấy sự 
tồn tại của khu vực kinh tế ngầm sẽ làm tăng 
nhu cầu khai thác và sử dụng tài nguyên thiên 
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nhiên. Tương tự, tăng trưởng kinh tế cũng được 
xem là yếu tố chính thúc đẩy khai thác tự nhiên 
khi hệ số ước lượng thu được là dương (= 
6,031) và có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, việc 
phát triển tốt vốn con người có thể đóng góp 
làm chậm quá trình khai thác tự nhiên khi 
nghiên cứu tìm thấy hệ số ước lượng mang dấu 

âm (mặc dù không có ý nghĩa thống kê). Những 
kết luận này đảm bảo được độ tin cậy khi 5/6 
kiểm định bổ sung gồm kiểm định phương sai 
thay đổi, kiểm định tự tương quan, kiểm định 
phân phối chuẩn, kiểm định sự phù hợp của mô 
hình và kiểm định tính ổn định cho kết quả tốt 
(p-value > 0,05). 

Bảng 4: Kiểm định hiện tượng đồng liên kết giữa các biến 

Mô hình Loại kiểm định Mức ý nghĩa 
Trị tới hạn 

đường bao dưới 

Trị tới hạn 

đường bao trên 

Mô hình 1 

Thống kê F = 4,142 

10% 2,72 3,77 

5% 3,23 4,35 

1% 4,29 5,61 

Thống kê t = -3,112 

10% -2,57 -3,46 

5% -2,85 -3,78 

1% -3,43 -4,37 

Mô hình 2 

Thống kê F = 4,843 

10% 2,72 3,77 

5% 3,23 4,35 

1% 4,29 5,61 

Thống kê t = -4,371 

10% -2,57 -3,46 

5% -2,85 -3,78 

1% -3,43 -4,37 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả. 

Bảng 5: Kết quả ước lượng tác động trong ngắn hạn và dài hạn 

Tên biến 
 Mô hình 1 Mô hình 2 

  Hệ số β p-value Hệ số β p-value 

Tác động trong dài hạn 

SE    0,144 0,018 -0,109 0,000 

lnGDP   6,031 0,000 0,975 0,009 

HDI    -2,996 0,525 -4,208 0,021 

Tác động trong ngắn hạn 

ECT(-1)    -0,618 0,000 -0,238 0,000 

Hệ số chặn   -10,61 0,000 4,097 0,000 

ΔlnCO2(-1)     0,873 0,000 

ΔSE     0,103 0,034 

ΔSE(-1)     0,182 0,016 

ΔSE(-2)     0,108 0,051 

ΔlnGDP     3,576 0,006 

ΔlnGDP(-1)     0,027 0,982 

ΔlnGDP(-2)     1,649 0,125 

ΔHDI     -2,862 0,004 

ΔHDI(-1)     2,894 0,033 

ΔHDI(-2)      2,498 0,016 

Kiểm định phương sai đồng nhất 9,705 0,055 0,617 0,807 

Kiểm định tự tương quan  0,089 0,914 2,598 0,135 

Kiểm định phân phối chuẩn  0,445 0,799 1,253 0,534 

Kiểm định sự phù hợp của mô hình  0,862 0,363 1,809 0,212 

Kiểm định tính ổn định CUSUM  Ổn định Ổn định 

Kiểm định tính ổn định CUSUMSQ  Không ổn định Ổn định 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả. 
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Tương tự đối với mô hình 2, biến ECT(-1) 
= -0,148 và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, điều 
này hàm ý việc áp dụng phương pháp ARDL là 
phù hợp. Chi tiết hơn, trong ngắn hạn tham số 
của biến ΔlnCO2(-1) mang dấu dương (= 0,947, 
p-value = 0,000), tức là lượng khí thải CO2 ở kỳ 
hiện tại có tương quan cùng chiều với lượng khí 
thải của một kỳ trước đó. Theo Ngọc (2020), 
điều này có thể do cả yếu tố công nghệ và sự 
lỏng lẻo trong quản lý của các cơ quan chức 
năng. Ngoài ra, Bảng 5 cũng cho thấy cả kinh tế 
ngầm (biến SE = 0,103) và kinh tế chính thức 
(biến lnGDP = 3,576) đều có tác động làm tăng 
nguy cơ ô nhiễm không khí, trong khi phát triển 
vốn con người (biến HDI = -2,862) có tác động 
cải thiện các nguy cơ gây suy thoái môi trường. 
Trong dài hạn, nghiên cứu tìm thấy tác động 
ngược chiều của kinh tế ngầm (biến SE = -
0,109) và phát triển vốn con người (biến HDI = 
-4,208) với ô nhiễm môi trường, nhưng tăng 
trưởng kinh tế (biến lnGDP = 0,975) vẫn làm 
suy thoái chất lượng sống của người dân. Cả 6 
kiểm định bổ sung đều có p-value > 0,05, chứng 
tỏ mô hình 2 không vi phạm các giả thuyết của 
phương pháp ước lượng tuyến tính không chệch, 
hiệu quả nhất. 

Cuối cùng, để tăng mức độ tin cậy, nghiên 
cứu ứng dụng thủ tục kiểm định do Toda và 
Yamamoto (1995) đề xuất để kiểm định mối 
quan hệ nhân quả Granger giữa hai cặp biến 
(SE và EF), và (SE và lnCO2). Kết quả Bảng 6 
cho thấy chỉ có mối quan hệ nhân quả Granger 
một chiều từ kinh tế ngầm đến ô nhiễm môi 
trường (khi p-value = 0,046 < 0,05). 

Bảng 6: Kết quả kiểm định nhân quả Granger 

Giả thuyết 
Giá trị 

Chi-square 
p-value 

SE không có nhân quả 

Granger với EF  

3,374 0,337 

EF không có nhân quả 

Granger với SE  

3,879 0,275 

SE không có nhân quả 

Granger với lnCO2  

9,206 0,046 

lnCO2 không có nhân 

quả Granger với SE  

3,453 0,485 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả. 

4. Kết luận và hàm ý chính sách 

Khu vực kinh tế ngầm thường bị gán ghép 
với yếu tố tiêu cực, trong đó có ô nhiễm môi 
trường và gây cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. 
Áp dụng kỹ thuật ước lượng tự hồi quy phân 
phối trễ ARDL cho bối cảnh kinh tế Việt Nam 
giai đoạn 1990-2018, kết quả thực nghiệm cho 
thấy: (i) Khu vực kinh tế ngầm làm tăng cạn 

kiệt tài nguyên thiên nhiên trong ngắn hạn là 
chưa rõ ràng, nhưng điều này được xác nhận 
trong dài hạn; (ii) Khu vực kinh tế ngầm làm 
tăng lượng khí thải CO2 trong ngắn hạn, nhưng 
tác động tiêu cực này trong dài hạn chuyển biến 
theo hướng bảo vệ tốt hơn môi trường; (iii) 
Tăng trưởng kinh tế làm tăng đồng thời cả nguy 
cơ cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường, 
trong khi phát triển vốn con người được chứng 
minh có thể đóng góp tốt hơn cho việc bảo vệ môi 
trường sống.  

Từ kết quả trên, nghiên cứu gợi ý một số 
hàm ý chính sách: 

Thứ nhất, tăng cường giám sát và chủ động 
kiểm soát quy mô của kinh tế ngầm do tác động 
tiêu cực của nó đến môi trường. Chính phủ 
không chỉ trừng phạt các hành vi kinh tế phi chính 
thức của doanh nghiệp thông qua các biện pháp 
hành chính và pháp lý mà còn phải giảm bớt gánh 
nặng thuế cho doanh nghiệp và tạo môi trường 
hoạt động thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp.  

Thứ hai, các cơ quan ban ngành nên quan 
tâm nhiều hơn đến hiệu quả của các quy định về 
môi trường. Sẽ hợp lý hơn nếu Chính phủ xây 
dựng điều tiết môi trường một cách phân biệt, 
theo đặc điểm thực tế của từng khu vực và 
ngành, đồng thời điều chỉnh các quy định môi 
trường kịp thời ở các mức thích hợp nhằm giúp 
doanh nghiệp dễ dàng áp dụng các phương 
pháp kinh tế hơn cũng như đáp ứng được các 
yêu cầu về quy định môi trường. 

Cuối cùng, việc nâng cao kiến thức và nhận 
thức cho các cá nhân, doanh nghiệp và các bộ 
phận khác của một xã hội nên được chú trọng. 
Điều đó giúp cải thiện các khía cạnh của vấn đề 
môi trường và làm giảm thiểu các hoạt động phi 
chính thức trong nền kinh tế. 
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